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Thuốc bán theo đơn Hộp 30 vỉ x 12 viên nén
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ID NHÃN Vi
(Số lô SX, Han ding in phun trên vỉ)
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| CHỈĐỊNH Indications: \ -
'Điêu trị các bệnh nốm do, tóc và móng, bo gồm nốm da In the treotmenf of dermo†ophyte infectionsof† ,

than, ndm da chan, ndm da dui, ndm rau, ndm da ddu, va nails, include tinea corporis, tinea pedis, tinea cruris,Ti

|_ nấm méngdo cdc lodi Trichophyton, Microsporum, barbae, tinea capitis, tinea unguium due to sensitive

Epidermophyton nhay cdm gay ra. Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton.

_ CÁCH DÙNG, CHONG CHi BINHVA CACTHONG TIN KHAC:
- Xem †ờ hướng dỗn sử dụng thuốc.

  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

DEXA TAMTAY TRE EM - Tiêu chuổn óp dụng: DĐVN IV,
BẢO QUAN NGI KHO RAO, TRANH ANH SANG, Ngòy SX/Mfg. Date:

NHIET BO KHONG QUA 30°C. HD/Exp. Date

Số 16 SX/Batch No.:  
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TO HUONG DAN SU DUNG THUỐC:

 

 

  

R, GRISEOFULVIN 250mg

Vién nén

CONG THUC:
© GHISCOTUIVIN ...50:csssesvescsccoosnccsrcossessssennese 250 mg

- Tá dược vừa đủ.....................--------sen 1 viên

(Tinh bột săn, Lactose, Povidone, Talc, Magnesium stearate, Ethanol 96%).

DƯỢC LỰC HỌC:
— Griseofulvin là một kháng sinh kháng ndm, dugc tao ra tir Penicillium griseofulvum hoac cac

loai Penicillium khac. Ộ

~ Griseofulvin tác động đối với các nấm ký sinh trên da, bao gôm các loài Trichophyton,

Microsporum, Epidermophyton nhay cam. Tac dong cua Griseofulvin là do khả năng ức chê sự

phân chia tế bào ở kỳ giữa hoặc cản trở sự nhân đôi DNA của nắm.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
— Sau khi uống, Griseofulvin hấp thu chủ yếu ở tá tràng. Griseofulvin vi tính thể tăng hấp thu

đáng kể nếu uông cùng hoặc sau khi ăn thức ăn có lượng chất béo cao.

- Sau khi hấp thu Griseofulvin tập trung ở da, tóc, móng, gan, mô mỡ và cơ Xương.

Griseofulvin dạng không chuyên hóa được thải trừ chủ yếu theo phân, không quá 1% thải theo

nước tiểu. Griseofulvin có bài tiết theo mồ hôi với một lượng nhỏ.

CHỈ ĐỊNH:
~ Điều trị các bệnh nấm da, tóc và móng, bao gồm nấm da thân, nắm da chân, nắm da dui, nam

rau, nam da dau, va nam mong do cac loai Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton nhay

cam gay ra.

CACH DUNG:
~ Theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
— Liều đề nghị:

+ Người lớn: uống 2 — 4 viên/ngày, chia làm 2 lần
+ Trẻ em > 2 tuổi: uống 10 mg/kg/ngày, có thể chia làm2 lần.

Uống thuốc trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn.

Thời gian điều tri: Nam da than: 2 - 4 tuần, nắm da đầu: 4-6 tuần, nắm da chân: 4- 8 tuần, nắm

móng: 4 thang-1 nam.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
— Quá mẫn với Griseofulvin.
~ Người bệnh bị rối loạn chuyên hóa porphyrin.
— Suy tế bào gan.

THAN TRONG:
— Griseofulvin có khả năng gây độc nặng.

— Khi điều trị dài ngày, người bệnh phải kiểm tra thường kỳ chức năng thận, gan và máu.

— Cần ngừng thuốc nếu có hiện tượng giảm bạch cầu hạt.

~ Một số hiểm trường hợp có thể xảy ra các tác dụng phụ nguy hiểm, thường do dùng liều cao

và/hoặc điều trị kéo dài.

— Vì griseofulvin đôi khi gây phản ứng mẫn cảm với ánh sáng, nên trong thời gian dùng thuốc,

người bệnh cần tránh phơi năng. Phản ứng mẫn cảm với ánh sáng có thể làm nặng thêm bệnh

lupus ban đỏ.

~ Thuốc có nguồn gốc từ các loai Penicillium, nén cé kha nang dị ứng chéo với penicilin.

— Thận trọng khi sử dụng cho người lái tàu xe hoặc vận hành máy.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:
- Không dùng Griseofulvin trong thời kỳ mang thai hoặc dự định mang thai, vì có thể gây quái

thai hay say thai.

— Thận trọng khi dùng thuốc ở phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:
Thường gặp: nhức đầu, biếng ăn, hơi buồn nôn, nổi may day, phat ban do mẫn cảm với ánh

sáng, ban đỏ đa dạng, ban dạng mụn nước hoặc dạng sởi.
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- — Ít gặp: ngủ gà, chóng mặt, mệt mỏi, lu lẫn, trâm cảm, kích thích, mật ngủ, tiêu chảy, nôn, đau

bụng, co cứng cơ, phản ứng giống bệnh huyết thanh, phù mạch. ,

- Hiếm gặp: rối loạn thị giác, viêm dây thần kinh ngoại vi, viêmmiệng, rôi loạn vigiác, vàng

mắt hoặc vàng da (thường gặp hơn khi dùng thuốc kéo dài hoặc liều cao), giảm bạch câu, giảm

bạch cầu hạt. ; ;

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuôc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~ Rượu: uống đồng thời với Griseofulvin có thê làm cho tim đập nhanh, đỏ bừng và vã mô hôi.

— Phenobarbital có thể làm giảm nồng độ Griseofulvin trong máu do làm giảm hấp thu Griseofulvin

và gây cảm ứng enzym cytochrom Pxso ở microsom gan, do đó tốt nhất là không dùng đông thời 2

thuốc này. Nếu trường hợp phải dùng đồng thời, thì nên chia liều Griseofulvin thành 3 lân/ngày. Nên

kiểm tra nồng độ Griseofulvin trong máu và nếu cần phải tăngliều. Sa. ;

~ Thuốc chống đông nhóm coumarin: tác dụng của Warfarin bị giảm; có thể cần điều chỉnh liêu

thuốc chống đông khi điều trị đồng thời và sau khi ngừng Griseofulvin..

- Thuốc tránh thai dạng uống: dùng đồng thời với Griseofulvin có thê làm tăng chuyên hóa

estrogen trong các thuốc này dẫn đến mắt kinh, tăng chảy máu giữa vòng kinh và giảm hiệu

quả thuốc tránh thai.

- Các thuốc khác: dùng đồng thời Griseofulvin và Theophylline làm tăng thanh thải

Theophylline và rút ngắn nửa đời Theophylline. Tuy nhiên, tăng độ thanh thải này không rõ

ràngở tất cả người bệnh dùng thuốc đồng thời.

- Bắt đầu điều trị Griseofulvin ở người đang dùng Aspirin sẽ gây giảm nồng độ salicylate trong

huyết tương.

— Griseofulvin và Ciclosporin dùng đồng thời có thể làm giảm nồng độ Ciclosporin trong máu.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
— Không có thuốc giải độc đặc hiệu.

— Rửa dạ dày kèm bảo vệ đường hô hấp có thê có ích.

Nêu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có

phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRINH BAY:
—Vi 12 viên. Hộp 30 vỉ.

 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV
Dé xa tam tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ sử dụng theo đơn của bác sỹ.

CONG TY CO PHAN HOA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Q11 — TP. Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 3 năm 2013
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